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	DANH SÁCH GIÁO TRÌNH CHÍNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO DÙNG CHO GIẢNG DẠY, HỌC TẬP

	1. Chuyên ngành: …..
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Học phần, số tín chỉ   
	BB/TC
	Giáo trình chính
	Tài liệu tham khảo

	
	
	
	Tên giáo trình 
	Tác giả
	Nơi XB
	Năm XB
	Tên tài liệu
	Tác giả
	Nơi XB
	Năm XB

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Toán C1 (2TC)
	BB
	Toán C1
	TS. Trần Thanh Tùng (Chủ biên), TS. Phạm Hữu Khánh, ThS. Mai Quốc Vũ, ThS. Nguyễn Thị Ngân, ThS. Dương Quốc Huy
	ĐHTN
	2015
	1. Toán cao cấp C
	Đậu Thế Cấp, Trần Minh Thuyết, Hoàng Đức Hải, Trần Gia Tùng, Hoàng Anh Tuấn
	NXB GD
	1996

	
	
	
	
	
	
	
	2. Giải tich dùng cho nhóm ngành kinh tế
	Trần Văn Hạo, Nguyễn Bác Văn, Nguyễn Văn Thêm, Lê Văn Hốt
	NXB KHKT
	1997

	
	
	
	
	
	
	
	3…..
	 
	 
	 

	2
	Toán C2 (2TC)
	BB
	 
	 
	 
	 
	1. Đại số tuyến tính dùng trong kinh tế
	Trần Văn Hạo
	NXB KHKT
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2. ….
	 
	 
	 

	2. Chuyên ngành: ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Học phần, số tín chỉ
	BB/TC
	Giáo trình chính+D4
	Tài liệu tham khảo

	
	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nơi XB
	Năm XB
	Tên tài liệu
	Tác giả
	Nơi XB
	Năm XB

	1
	Xã hội học đại cương
	TC
	Xã hội học đại cương
	TS. Trương Thị Hiền
	ĐHTN
	2019
	 
	 
	 
	 

	2
	Cơ học lượng tử
	BB
	Cơ học lượng tử
	PGS. TS. Võ Văn Viên
	ĐHTN
	2019
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	Ghi chú: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(2): Liệt kê tất cả các học phần có trong chương trình đào tạo của ngành. Các chương trình đào tạo khác nhau nhưng có cùng một học phần thì phải liệt kê lại.

	
	(4): Mỗi học phần liệt kê tối đa 01 giáo trình chính. Giáo trình chính có thể là giáo trình được nghiệm thu tại Trường Đại học Tây Nguyên hoặc được xuất bản bởi một NXB nào đó. Nếu không có giáo trình chính để giảng dạy (giảng viên sử dụng bài giảng) thì để trống.

	
	(5): Ghi học hàm, học vị của các tác giả đối với giáo trình nghiệm thu tại Trường Đại học Tây Nguyên.
	
	
	
	
	

	
	(6): Nếu là giáo trình của Trường Đại học Tây Nguyên thì ghi ĐHTN.
	
	
	
	
	
	

	
	(8): Có thể liệt kê nhiều tài liệu tham khảo cho một học phần.
	
	
	
	
	
	




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	   KHOA….


	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
                             Đắk Lắk, ngày …tháng ….. năm 2020




DANH SÁCH ĐĂNG KÍ VIẾT GIÁO TRÌNH, SÁCH CHUYÊN KHẢO, SÁCH THAM KHẢO, SÁCH HƯỚNG DẤN

NĂM HỌC 2019-2020
	TT
	Họ và tên giảng viên
	Tên giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, sách hướng dẫn 
	Loại
	Tín chỉ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




TRƯỞNG KHOA

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA….                                                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
                             Đắk Lắk, ngày …tháng ….. năm 2020



	DANH SÁCH GIÁO TRÌNH CHÍNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CẦN MUA DÙNG CHO GIẢNG DẠY, HỌC TẬP



	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Chuyên ngành 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




TRƯỞNG KHOA

MẪU 1





MẪU 2





MẪU 3








